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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  25/3/2024 Paphiopedilum emersonii Koop & P.J. Cribb has a very narrow 

distribution in Vietnam, only found in some provinces such as Tuyen 

Quang, Thai Nguyen, Bac Kan, and Cao Bang. Paphiopedilum emersonii 

(P. emersonii) is a very popular flower for international visitors, so this 

species is increasingly exploited and threatened with extinction. 

Therefore, the study of in vitro propagation of P. emersonii is very 

essential. In this study, the fruit of P. emersonii was used as a sterilization 

material and non-symbiotic germination on different basic culture media 

to produce in vitro shoots. We have successfully studied a number of 

factors affectting the germination ability of P. emersonii. The results 

showed that fruits can be disinfected with 2% NaOCl solution for 30 

minutes, the clean sample rate reaches 85% after 30 days. The ability of 

seed germination depends on the age of fruit and basic media. The suitable 

fruit age for germination is about 180 days after pollination. The suitable 

medium is ½ MS or ½ VW environment, germination time is 90 - 100 

days. The germinated seeds developed protocorm and differentiated well 

into shoots on MS medium supplemented with 1.0 mg/L BAP, 0.5 mg/L 

NAA and 100 ml/L coconut water, 40 g/L potatoes homogeneous, banana 

homogeneous 30 g/L. These results are a premise for in vitro breeding 

studies of P. emersonii in Vietnam. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  25/3/2024 Hài Hương lan có phạm vi phân bố rất hẹp ở Việt Nam, chỉ có ở một số 

tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng. Hài 

Hương lan là loài cho hoa đẹp với sắc trắng tinh khôi, có hương thơm 

nhẹ và rất được yêu thích, vì vậy loài này ngày càng bị khai thác nhiều 

hơn và đang bị đe dọa tuyệt chủng. Trong nghiên cứu này, quả Hài 

Hương lan được sử dụng làm vật liệu khử trùng và nảy mầm không 

cộng sinh trên các môi trường nuôi cấy cơ bản khác nhau để tạo chồi in 

vitro. Chúng tôi đã nghiên cứu thành công một số yếu tố ảnh hưởng đến 

khả năng nảy mầm của hạt Hài Hương lan in vitro. Mẫu quả Hài Hương 

lan khử trùng bằng dung dịch NaOCl 2% trong 30 phút, tỷ lệ mẫu sạch 

đạt 85% sau 30 ngày. Độ tuổi quả phù hợp cho gieo hạt là 180 ngày sau 

thụ phấn. Môi trường gieo hạt phù hợp là môi trường ½ MS hoặc ½ 

VW, thời gian nảy mầm là 90-100 ngày. Các hạt nảy mầm đã phát triển 

tạo protocorm và biệt hóa tạo chồi tốt trên môi trường MS bổ sung BAP 

1,0 mg/L, NAA 0,5 mg/L và nước dừa 100 ml/L, khoai tây 40 g/L, chuối 

30 g/L. Những kết quả này là tiền đề cho các nghiên cứu nhân giống in 

vitro loài Hài Hương lan ở Việt Nam. 
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1. Giới thiệu 

Hài Hương lan có tên khoa học là Paphiopedilum emersonii Koop & P.J. Cribb, còn được gọi 

là Hài Trắng, Hài Hương duyên. Loài Hài Hương lan thuộc chi Paphiopedilum, tông 

Cypripedioideae, họ phụ Epidendroideae, họ Lan (Orchidaceae), bộ Măng tây (Asparagales), phân 

lớp Hành (Liliidae), lớp Một lá mầm (Monocotyledoneae), ngành Hạt kín (Angiospermatophyta), 

giới Thực vật (Plantae) [1]. Môi trường sống thay đổi gây nên bởi con người đã phá huỷ nơi sống 

tự nhiên của các loài lan hài, tốc độ phát triển kinh tế, sự gia tăng dân số và việc buôn bán số lượng 

lớn là nhân tố chính làm suy giảm nhanh chóng số lượng các loài lan Hài ở Việt Nam. Các loài Lan 

hài rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường nên bị đe doạ tuyệt chủng nghiêm trọng [2], [3]. 

Nhằm bảo tồn và nhân nhanh số lượng cá thể các loài Lan hài nói chung và Hài Hương lan nói 

riêng, các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ nuôi cấy hiện đại, đặc biệt là công nghệ nuôi cấy 

mô tế bào. Công nghệ này được Dương Tấn Nhựt và cộng sự nuôi cấy thành công đầu tiên ở lan 

Hài Hồng năm 2005 và 2007 [4], [5]. Sau đó đã có nhiều nhà khoa học nuôi cấy in vitro thành công 

nhiều loài Lan hài bằng các phương pháp nuôi cấy mô khác nhau như hài Hằng [6], hài Hồng [7], 

hài Đỏ [8], hài Vân, hài Tam đảo [9]. 

Ở Việt Nam, Hài Hương lan phân bố ở phạm vi rất hẹp, chỉ có ở một số sườn núi đá vôi dựng 

đứng ở một số tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc. Hài Hương lan 

còn là một loài chỉ sinh sản tự nhiên bằng hạt, nên không thể tự nảy mầm trong tự nhiên mà bắt buộc 

phải nhờ sự cộng sinh với một số loài nấm rễ do hạt không có nội nhũ. Với màu hoa trắng tinh khôi, 

hương thơm nhẹ, Hài Hương lan rất được yêu thích, vì vậy loài này càng bị khai thác nhiều hơn và 

đang bị đe dọa tuyệt chủng. Hài Hương lan đã được liệt kê vào Phụ lục 1 của công ước CITES (Những 

loài thực vật bị đe doạ tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu vì mục đích thương mại) 

[10].  Hiện nay, phương pháp nhân giống in vitro được ứng dụng rộng rãi trong nhân giống nhiều 

loại cây trồng có giá trị tại Việt Nam như Hồng môn [11], Thạch hộc [12], Đinh lăng [13], lan Trầm 

tím [14]. Việc nhân giống in vitro Hài Hương lan có vai trò rất quan trọng, vừa góp phần vào công 

tác bảo tồn nguồn gen, vừa hướng tới mục tiêu nhân giống phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao về 

loài hoa đẹp, quý hiếm này để có thể đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người. Hiện nay chưa có 

công bố nào về việc nhân giống in vitro lan Hài Hương lan ở Việt Nam và trên thế giới. Bài báo này 

chúng tôi báo cáo các kết quả nghiên cứu về hiệu quả khử trùng tạo vật liệu ban đầu và nghiên cứu 

ảnh hưởng của độ tuổi quả, môi trường cơ bản đến hiệu quả nảy mầm của hạt Hài Hương lan. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu và điều kiện nuôi cấy  

Vật liệu thực vật: Chồi và quả với độ tuổi khác nhau của loài Hài Hương lan khoẻ mạnh, sạch 

bệnh và lưu giữ tại vườn lan Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái 

Nguyên đã được định danh [15] và sử dụng để làm nguồn vật liệu ban đầu cho thí nghiệm. 

Môi trường nuôi cấy: Môi trường nuôi cấy sử dụng trong nghiên cứu là môi trường MS 

(Murashige and Skoog, 1962) [16] bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng (ĐHST) và thành phần 

khác tùy môi trường nuôi cấy. 

Điều kiện nuôi cấy: Hạt được nuôi cấy trên môi trường gieo hạt trong tối ở 2 - 3 tuần đầu, sau 

đó chuyển ra điều kiện chiếu sáng trong phòng nuôi cấy. Các nghiên cứu biệt hóa và phát triển của 

hạt nảy mầm, tái sinh chồi và sinh trưởng cây con in vitro được thực hiện trong điều kiện chiếu 

sáng của phòng nuôi cấy là 2.500 - 3.000 lux, nhiệt độ 25 ± 2ºC, ẩm độ 80% và chu kỳ quang là 

16/8 (sáng/tối).   

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp khử trùng mẫu  

Quả Hài Hương lan được rửa sạch dưới vòi nước chảy, ngâm trong xà phòng loãng khoảng 5 

phút, tiếp theo rửa sạch xà phòng và tráng mẫu bằng nước cất, mang vào box cấy để khử trùng 
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bằng HgCl2 0,1% trong 15 phút (chế độ KT1) hoặc khử trùng bằng NaOC l% trong 40 phút (KT2) 

và NaOCl 2%  trong 30 phút (KT3). Sau đó rửa lại mẫu bằng nước cất khử trùng 3 - 5 lần. Quả sau 

khi khử trùng dùng dao bổ dọc quả, tách lấy hạt và nuôi cấy trên môi trường MS trong các bình 

tam giác 250 ml. Mỗi công thức thí nghiệm cấy 10 bình, lặp lại 3 lần. Theo dõi hiệu quả khử trùng 

quả ở các chế độ khử trùng.  

Các mầm ngủ (mới nhú lá mầm) được thu về và mang rửa sạch đất cát dưới vòi nước chảy, loại 

bỏ hết phần đất bẩn, sau đó rửa bằng xà phòng loãng, tiếp theo rửa sạch xà phòng, tráng lại bằng 

nước cất và đưa vào box cấy để khử trùng. Chế độ khử trùng sử dụng là dung dịch HgCl2 0,2% 

trong 15 phút (KT4), HgCl2 0,2% trong 20 phút (KT5) và chế độ khử trùng kép KT6 (khử trùng 

lần 1 trong 20 phút, rửa mẫu bằng nước cất và tiếp tục khử trùng lần 2 bằng dung dịch HgCl2 0,2% 

trong 10 phút). Mẫu sau khi khử trùng được tráng lại 3-5 lần bằng nước cất vô trùng. Sau đó gắp 

mẫu và đặt lên giấy thấm để thấm khô mẫu và cấy vào các ống nghiệm chứa môi trường MS. Mỗi 

công thức khử trùng cấy 10 ống nghiệm, lặp lại 3 lần 

Các chỉ tiêu theo dõi gồm: Tỷ lệ mẫu sạch (%) = số bình sạch/tổng số bình gieo hạt; Tỷ lệ mẫu 

nhiễm (%) = số bình nhiễm/tổng số bình gieo hạt. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi quả và môi trường tới khả năng nảy mầm của hạt  

* Ảnh hưởng của tuổi quả đến khả năng nảy mầm của hạt: Quả Hài Hương lan thu ở các độ tuổi 

từ 140, 160, 180 ngày sau thụ phấn (DAP: Days After Pollination) được khử trùng bởi dung dịch 

NaOCl 2% trong 30 phút. Quả sau khi khử trùng dùng dao bổ dọc quả, tách lấy hạt và nuôi cấy 

trên môi trường ½ MS. Mỗi thí nghiệm cấy 10 bình, lặp lại 2 lần, mỗi bình cấy lượng hạt tương 

đương nhau. Theo dõi khả năng nảy mầm của hạt ở các độ tuổi quả khác nhau: Quan sát đặc điểm 

hạt nảy mầm, thời gian hạt nảy mầm. 

*Ảnh hưởng của môi trường đến khả năng nảy mầm của hạt: Các quả Hài Hương lan thu ở độ 

tuổi 180 DAP được khử trùng bằng dung dịch NaOCl 2% trong 30 phút  và nuôi cấy trên các môi 

trường dinh dưỡng gồm MS, ½ MS , VW, ½ VW có bổ sung sucrose 30 g/l, than hoạt tính 1 g/L, 

agar 7 g/L, nước dừa 100 ml/L. Mỗi thí nghiệm cấy 10 bình, lặp lại 2 lần, mỗi bình cấy lượng hạt 

tương đương nhau. Theo dõi khả năng nảy mầm của hạt ở các môi trường nuôi cấy. Quan sát đặc 

điểm hạt nảy mầm, số hạt nảy mầm, thời gian hạt nảy mầm và chất lượng chồi. 

Nghiên cứu sự phát triển cây mầm 

Hạt nảy mầm trên môi trường gieo hạt được cấy chuyển sang môi trường P3 để kích thích sự 

biệt hóa và phát triển của hạt nảy mầm. Thành phần môi trường P3 như sau MS + BAP 1,0 mg/L, 

NAA 0,5 mg/L, chuối 30 g/L , khoai tây 40 g/L, nước dừa 100 ml/L. 

Xử lí số liệu 

Các số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học và trình ứng dụng Statgraphics 

centurion XVI. Các giá trị trung bình theo sau bởi các chữ cái khác nhau (a, b, c,…) trong cùng 

một cột ở các bảng số liệu thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê theo phép kiểm định Duncan 

với p < 0,05. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hiệu quả khử trùng đối với mẫu quả và chồi Hài Hương lan 

Qua nghiên cứu tài liệu cho thấy có nhiều chất hóa học như sodium hypochlorite (NaClO), 

calcium hypochlorite [Ca(OCl)2], thuỷ ngân clorua (HgCl2), hydrogen peroxide (H2O2)... đã được 

sử dụng để làm tác nhân khử trùng trong nuôi cấy in vitro trên đối tượng phong lan nói chung và 

lan Hài nói riêng do có hoạt tính diệt nấm và vi khuẩn cao.  

Hiệu quả khử trùng đối với mẫu quả: Quả Hài Hương lan sau khi thụ phấn được theo dõi sự 

sinh trưởng và phát triển của quả. Chọn những quả có kích thước to, không dị dạng, không sâu 

bệnh để đem khử trùng và lấy hạt giống (Hình 1A-C). Để đánh giá hiệu quả khử trùng đối với mẫu 

quả Hài Hương lan, chúng tôi đã tiến hành ba lô thí nghiệm ở ba chế độ khử trùng khác nhau: (1) 

HgCl2 0,1% trong 15 phút (chế độ KT1); (2) Khử trùng bằng NaOCl 0,l% trong 40 phút (KT2); (3) 
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NaOCl 2%  trong 30 phút (KT3). Kết quả thu được được trình bày tại bảng 1 và Hình 1(A- C) cho 

thấy các chế độ khử trùng khác nhau đã có hiệu quả khử trùng khác biệt nhau rõ rệt. Khi sử dụng 

dung dịch NaOCl 1% - 2% có hiệu quả khử trùng cao hơn so với việc sử dung dịch HgCl2 0,1%. 

Dung dịch NaOCl 2% được sử dụng trong thời gian 30 phút cho hiệu quả khử trùng tốt nhất, tỉ lệ 

mẫu sạch đạt  85,0% và tỷ lệ nhiễm giảm chỉ còn 15%. Đây là một tỉ lệ mẫu sạch khá cao thu được 

trong thí nghiệm khử trùng mẫu.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của chế độ khử trùng đối với quả và chồi ngủ Hài Hương lan 

Công thức Chế độ khử trùng 
Hiệu quả khử trùng sau 30 ngày 

Tỷ lệ mẫu sạch (%) Tỷ lệ mẫu nhiễm (%) 

Mẫu quả 

KT1 HgCl2 0,1%, 15 phút 56,25 c ± 8,83 b 43,75 ± 8,83 b 

KT2 NaOCl 1%, 40 phút 68,75 b ± 8,83 b 31,25 ± 8,83 ab 

KT3 NaOCl 2%, 30 phút 85,00 a ± 7,07 a 15,00 ± 7,07 a 

Mẫu chồi ngủ 

KT4 HgCl2 0,2%, 15 phút 15,6 ± 6,28 e 84,4 ± 6,28 e 

KT5 HgCl2 0,2%, 20 phút 25,0 ± 7,07 de 75,0 ± 7,07 de 

KT6 HgCl2 0,2%, 20 + 10 phút 35,0 ± 7,07 d 65,0 ± 7,07 d 

Ghi chú: Tuổi quả: từ 160-180 DAP 

Hiệu quả khử trùng đối với mẫu chồi ngủ: Các chồi ngủ được khử trùng bằng dung dịch HgCl2 

0,2% theo ba công thức là KT4-KT6. Kết quả thu được cho thấy cả ba công thức khử trùng đều thu 

được hiệu quả khử trùng thấp hơn so với mẫu quả. Công thức KT4 và KT5 là hai chế độ khử trùng 

đơn (khử trùng bằng HgCl2 0,2% trong 15 phút và 20 phút), hiệu quả thu được thấp hơn rõ rệt so 

với chế độ khử trùng kép KT6, tỷ lệ mẫu sạch thu được sau 30 ngày đạt tương ứng là 15,6 và 

25,0%. Ở KT6, chế độ khử trùng kép, mẫu được khử trùng bằng HgCl2 0,2% trong 20 phút (lần 1) 

và 10 phút (lần 2), thu được hiệu quả khử trùng cao hơn, tỷ lệ mẫu sạch sống đạt là 35,0%, tỷ lệ 

mẫu chết và nhiễm là 65,0%, đây là công thức khử trùng có tỷ lệ mẫu sống và sạch cao nhất trong 

các công thức thí nghiệm khử trùng mẫu chồi ngủ, mẫu rất tươi, xanh và khỏe (Hình 1F). 

A B C  

D  E  F  

Hình 1. Kết quả khử trùng mẫu Hài Hương lan: Cây Hài Hương lan tự nhiên đang có hoa (A); Quả 

trước khi khử trùng (B); Hạt được tách từ quả và gieo trên môi trường MS (C); Mẫu chồi non trước khi 

khử trùng (D); Chồi sau khử trùng và cấy vào ống nghiệm (E); Mẫu sạch sống sau 30 ngày (F) 

 

Theo Vũ Thị Lan và cộng sự, khi khử trùng quả Hài Đốm có độ tuổi 170 DAP bằng dung dịch 

HgCl2 0,1% trong 15 phút thu được tỷ lệ mẫu sạch đạt 87,5%. Các hạt nảy mầm sau khoảng 90 

ngày nuôi cấy. Kết quả khử trùng bằng dung dịch NaOCl 2% trong thời gian 30 phút cho hiệu quả 

khử trùng tốt nhất (hiệu quả tốt hơn HgCl2) và có hiệu quả làm rút ngắn thời gian nảy mầm của hạt 
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[17]. Chen và cộng sự công bố tỷ lệ nảy mầm cao nhất của lan Hài P. spicerianum đạt được ở môi 

trường RECW với chu kì nuôi 24 giờ tối sau khi xử lý với NaOCl 1,0% khoảng 40 phút và nảy 

mầm sau 30 ngày [18]. Như vậy, trong nghiên cứu này, hiệu quả khử trùng mẫu quả Hài Hương 

lan đạt cao nhất khi sử dụng dung dịch NaOCl 2% trong 30 phút, tỷ lệ mẫu sạch đạt 85% sau 30 

ngày. Vì vậy chúng tôi sử dụng vật liệu hạt để nuôi cấy nhằm đánh giá sự nảy mầm và phát triển 

cây mầm in vitro. 

3.2. Khả năng nảy mầm của hạt Hài hương lan ở các độ tuổi khác nhau  

Các nghiên cứu trước đây cho thấy sự nảy mầm của hạt Lan hài phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao 

gồm độ tuổi, cách thức xử lý hạt trước khi nuôi cấy, thành phần môi trường nuôi cấy, điều kiện nuôi 

cấy và phương pháp nuôi cấy [19]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành ba lô thí nghiệm nghiên 

cứu ảnh hưởng của độ tuổi quả Hài Hương lan đến khả năng nảy mầm của hạt. Ba lô thí nghiệm này 

tương ứng với ba độ tuổi 140, 160 và 180 DAP. Kết quả được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của tuổi quả đến khả năng nảy mầm của hạt 

Tuổi quả 

(DAP) 

Tỷ lệ bình có hạt 

nảy mầm (%) 

Thời gian nảy 

mầm (ngày) 

Số hạt nảy 

mầm/bình 

Kết quả gieo hạt in vitro  

sau 150 ngày 

140 0,0 ± 0,0 b Không nảy mầm 0,0 ± 0,0 c Không nảy mầm 

160 49,95 ± 16,65 ab 90 - 100 3,3 ± 1,5 b 
Protocorm không phát triển và 

chết 

180 81,80 ± 18,20 a 90 - 100 40,3 ± 7,2 a Cây non in vitro hoàn chỉnh 

Kết quả nuôi cấy thu được cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về khả năng nảy mầm của hạt ở các 

độ tuổi khác nhau trên cùng môi trường nuôi cấy. Ở tuổi quả 140 DAP có đặc điểm vỏ màu vàng 

nhạt, sau khi tiến hành khử trùng bằng dung dịch NaOCl 2% trong thời gian 30 phút, quả được bổ 

ra và quan sát thấy trong lõi chỉ có khối mô màu trắng, số lượng hạt rất ít, chứng tỏ quả lúc này 

còn non. Sau khi theo dõi không thu được bình nào có hạt nảy mầm sau 90 -100 ngày nuôi cấy. 

Đối với mẫu tuổi quả 160 DAP: vỏ quả có màu vàng nhạt, sau khi tiến hành khử trùng, quả được 

bổ ra và quan sát thấy trong lõi có khối mô màu nâu nhạt, khi gõ có các hạt nhỏ li ti nhưng số lượng 

hạt ít, chứng tỏ quả Hài Hương lan giai đoạn này có số lượng hạt rất hạn chế. Sau thời gian khoảng 

90-100 ngày nuôi cấy, tỷ lệ bình có hạt nảy mầm đạt 49,95% và số lượng hạt nảy mầm trên mỗi 

bình nuôi cấy rất ít đạt là 3,3 hạt/bình (Hình 2A). Các hạt nảy mầm và phát triển tạo phôi có màu 

trắng, sau tạo protocorm to nhưng không phát triển thành chồi mà đen dần và chết (Hình 2B).  

Quả Hài Hương lan 180 ngày tuổi được thu hái có màu vàng sậm, được khử trùng bằng dung 

dịch NaOCl 2% trong 30 phút, bổ ra và quan sát bên trong thấy có khối mô màu nâu sậm, khi gõ 

thấy nhiều hạt nhỏ li ti rơi ra, giai đoạn này hạt đã trưởng thành so với hai giai đoạn trước. Để thu 

được quả Hài Hương lan trưởng thành 180 DAP này, chúng tôi đã bao gói quả bằng giấy bạc/ni 

lông để ngăn chặn sự phá hoại của côn trùng và bảo vệ quả tốt hơn. Sau thời gian 90 - 100 ngày 

nuôi cấy in vitro đã thu được số lượng hạt nảy mầm cao nhất, số lượng hạt nảy mầm trên mỗi bình 

là 40,3 hạt/bình, tỷ lệ bình có hạt nảy mầm đạt 81,80%. Các hạt nảy mầm phát triển tạo protocorm, 

tạo chồi và phát triển thành cây mầm. Tiếp tục nghiên cứu khả năng nuôi cấy in vitro của các chồi 

Hài Hương lan này. 

Hiện nay chưa có các công bố về nuôi cấy in vitro Hài Hương lan từ hạt (quả) trên thế giới và 

tại Việt Nam. Li và cộng sự báo cáo hạt giống P. concolor (Lindl.) Pfitz có tỷ lệ nảy mầm của hạt 

210 DAP là cao nhất (77,79%) [20]. Zhang và cộng sự đã nhân giống P. armeniacum, hạt giống 

95 DAP có tỷ lệ nảy mầm hạt cao nhất (96,2%). Tiền xử lý hạt trưởng thành (180 DAP) bằng dung 

dịch sodium hypochlorite 1,0% trong 90 phút hoặc siêu âm ở 40 kHz trong 8 phút cải thiện tỷ lệ 

nảy mầm từ 0 đến 29,2% hoặc 19,7%, tương ứng [21]. Theo Vũ Thị Lan và cộng sự, tuổi quả lan 

Hài Đốm (P.concolor) từ 150 đến 210 DAP đều có khả năng nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm của hạt 

cao nhất là 190 DAP [17]. Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi, độ tuổi quả/hạt Hài Hương 

lan phù hợp để thu được hạt nảy mầm là khoảng 180 ngày sau thụ phấn. 
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3.3. Khả năng nảy mầm của hạt Hài Hương lan trên các môi trường khoáng khác nhau 

Quả Hài Hương lan thu ở độ tuổi 180 DAP sau khử trùng được tách lấy hạt và nuôi cấy trên các 

môi trường dinh dưỡng gồm MS, ½ MS, VW, 1/2VW (bảng 3). Kết quả thu được cho thấy trên các 

môi trường nuôi cấy đều thu được hạt nảy mầm với thời gian nảy mầm từ 90 đến 100 ngày, đặc 

điểm hạt nảy mầm giống nhau, tuy nhiên các môi trường nuôi cấy có sự khác biệt nhau rõ rệt về số 

lượng hạt nảy mầm.  

Trên môi trường MS và VW, số lượng hạt nảy mầm ít, mỗi bình thí nghiệm chỉ thu được vài 

hạt nảy mầm (tương ứng là 8,7 và 8,3 hạt nảy mầm/bình), ngược lại trên môi trường ½ MS và ½ 

VW cho tỷ lệ hạt nảy mầm cao, số lượng hạt nảy mầm trên mỗi bình môi trường khá nhiều (tương 

ứng là 46,0 và 42,3 hạt/bình). Điều này cho thấy có thể hàm lượng khoáng cao trên các môi trường 

đã ức chế hạt nảy mầm. Qua quan sát cho thấy, phôi hạt Hài Hương lan khi nảy mầm có hình dạng 

tròn, màu trắng trong nhưng rất nhỏ (Hình 2A). Theo Zhang và cộng sự, môi trường cơ bản tối ưu 

cho sự nảy mầm của hạt và sự phát triển của protocorm giai đoạn tiếp theo đối với P. armeniacum 

là môi trường 1/8 MS đối với hạt 95 DAP và ¼ MS cho hạt 110 DAP [21]. P. spicerianum có tỷ lệ 

nảy mầm cao nhất ở môi trường RE bổ sung nước dừa. Tuy nhiên, protocorm có màu trắng và 

không phát triển được nữa. Trong cùng điều kiện nuôi cấy nảy mầm, MS bổ sung nước dừa có tỷ 

lệ nảy mầm thấp hơn nhưng protocorm lại xanh và khỏe hơn [18].  

Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi, môi trường gieo hạt phù hợp cho Hài Hương lan là 

môi trường ½ MS hoặc ½ VW, trên các môi trường này số lượng hạt nảy mầm nhiều và đã quan 

sát thấy quá trình biệt hóa của phôi hạt nảy mầm thành chồi hoàn chỉnh. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của môi trường cơ bản đến khả năng nảy mầm của hạt   

Môi trường 
Thời gian nảy 

mầm (ngày) 

Đặc điểm hạt nảy 

mầm 

Số lượng hạt nảy 

mầm/bình 

Đặc điểm mầm 

chồi 

MS 90 - 100 Phôi tròn, trắng 8,7 ±  3,2 b Nhỏ, vàng nhạt 

1/2MS 90 - 100 Phôi tròn, trắng 40,3 ± 7,2 a Nhỏ, vàng nhạt 

VW 90 - 100 Phôi tròn, trắng 8,3 ±  3,5 b Nhỏ, vàng nhạt 

½ VW 90 - 100 Phôi tròn, trắng 42,3 ± 6,4 a Nhỏ, vàng nhạt 

3.4. Phát triển cây mầm 

Từ các kết quả nghiên cứu trước, chúng tôi đã lựa chọn môi trường MS bổ sung chất ĐHST là 

BAP 1,0 mg/L, NAA 0,5 mg/L và các chất bổ sung là nước dừa 100 ml/L, khoai tây 40 g/L, chuối 

30 g/L (P3) để tiếp tục đánh giá sự biệt hóa và phát triển của protocorm [22]. Trong nghiên cứu 

này, hạt nảy mầm tốt trên môi trường gieo hạt ½ MS được cấy chuyển sang môi trường P3 có bổ 

sung các chất ĐHST và các chất bổ sung để thúc đẩy sự biệt hóa của protocorm. Kết quả cho thấy 

môi trường P3 có hiệu quả tốt thúc đẩy sự biệt hóa chồi khá tốt. Protocorm phát triển và hình thành 

mầm chồi sau khoảng 60 - 70 ngày, mầm chồi nhỏ có màu trắng hoặc vàng nhạt (Hình 2D). Trong 

quá trình theo dõi hạt nảy mầm và biệt hóa tạo chồi chúng tôi nhận thấy, quá trình nảy mầm từ phôi 

hạt lan Hài Hương lan không cộng sinh có tỷ lệ protocorm ngừng phát triển cao nên số lượng cây 

con thu được thấp. Hiện tượng này cũng đã được quan sát thấy đối với các loài lan Hài khác. Đối 

với loài P. spicerianum sau khi nảy mầm ở môi trường RE bổ sung nước dừa, protocorm có màu 

trắng và sau đó không tạo chlorophyll và sau đó chuyển sang nâu và chết [18], Đối với lan 

P.concolor, có hiện tượng một số hạt nảy mầm và phát triển đến giai đoạn protocorm có thể không 

phát triển tiếp, đen dần và chết. Tỷ lệ chết cũng phụ thuộc vào môi trường nuôi cấy và chiếm từ  

6,2 - 31% [22]. 

 Đây chính là khó khăn lớn khi nuôi cấy các loài lan Hài. Chồi non Hài Hương lan sinh trưởng 

rất chậm, từ khi hình thành mầm chồi đến khi chồi có 1-2 lá xanh hoặc rễ khá lâu khoảng 60- 90 

ngày, do đó từ khi gieo hạt đến khi thu được cây con hoàn chỉnh có rễ và lá xanh khỏe mạnh là sau 

khoảng 6 tháng (Hình 2E). Cây mầm thường có lá hơi vàng, bé và mỏng (Hình 2F). 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 229(13): 120 - 127 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   126                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

A  B  C  

D  E  F

Hình 2. Kết quả nuôi cấy nảy mầm hạt không cộng sinh Hài Hương lan: 

Hạt 160 DAP nảy mầm ít trên môi trường (A); Protocorm từ hạt 160 DAP bị vàng và chết (B); Phôi hạt 

180 DAP nảy mầm và tạo protocorm trên môi trường ½ MS (C), Mầm chồi hình thành từ protocorm (D); 

Chồi Hài Hương lan in vitro sau 6 tháng với 1-2 lá hoặc rễ (E); Cây Hài Hương lan in vitro trên môi 

trường P3 sau 12 tháng (F). Môi trường P3: MS bổ sung BAP 1 mg/L + NAA 0,5 mg/L và nước dừa 100 

ml/L + khoai tây 40 g/L + chuối 30 g/L. Thang đo: A, B, C, D: 5 mm, E, F: 1 cm 

4. Kết luận 

Chúng tôi đã nghiên cứu thành công ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng nảy mầm không 

cộng sinh của hạt Hài Hương lan. Khả năng nảy mầm của hạt phụ thuộc vào độ tuổi quả và môi 

trường nuôi cấy. Độ tuổi quả phù hợp để thu được hạt nảy mầm là khoảng 180 ngày sau thụ phấn 

và được nuôi trên môi trường gieo hạt phù hợp là môi trường ½ MS hoặc ½ VW, thời gian nảy 

mầm là 90-100 ngày. Các hạt nảy mầm đã phát triển tạo protocorm và biệt hóa tạo chồi tốt trên 

môi trường MS bổ sung BAP 1,0 mg/L, NAA 0,5 mg/L và nước dừa 100 ml/L, khoai tây 40 g/L, 

chuối 30 g/L. Đây là các kết quả bước đầu tạo tiền đề cho các nghiên cứu nhân giống in vitro Hài 

Hương lan tại Việt Nam. 
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